
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM+A1:O42

KHOA THỦY SẢN

LỊCH THI HỌC KỲ 1  NĂM HỌC (2021-2022) - ĐỢT 1 TỪ (30-5 ĐẾN 30-6-2022)- khóa 2018  và khóa  2019

STT MaLop MaMH TenMH Nhom To SỐ SV TC MGV GV PHỤ TRÁCH MH NGÀY THI GIỜ THI
PHÒNG 

THI

1 DH18CT 206211 Kỹ thuật nuôi thuỷ sản nước ngọt 01 87 2 803 Nguyễn Thanh Tâm 30/5/2022 9h30 PV323

2 DH18KS 206410 Kinh tế tài nguyên thủy sản 01 13 3 354 Vũ Cẩm Lương 30/5/2022 7h30 PV319

3
DH18NT,DH18NY206416

Đánh giá tác động môi trường 

trong thủy sản
01

50 2 349 Nguyễn Văn Trai 30/5/2022
7h30 PV333

4
DH19CT 206416

Đánh giá tác động môi trường 

trong thủy sản
02

60 2 349 Nguyễn Văn Trai 30/5/2022
7h30 PV335

5
DH18TA,DH19

CN,DH19NY 206206

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi 

giáp xác
01 78 3 805 Ong Mộc Quý 31/05/2022 7h30 PV335

6 DH18CT 206212 Kỹ thuật nuôi thuỷ sản ven biển 01 69 2 350 Nguyễn Như Trí 01/06/2022 7h30 PV333

7 DH18KS 206418 Phân tích& dự báo giá nông sản 01 13 3 299 Trần Đức Luân 01/06/2022 7h30 PV335

8 DH18NY 206311 Dịch tễ học thuỷ sản 01 35 2 347 Nguyễn Hữu Thịnh 01/06/2022 7h30 PV319

9 DH18TA,DH19NY206205 Kỹ thuật nuôi cá biển 01 61 2 355 Đinh Thế Nhân 02/06/2022 7h30 PV333

10 DH19CT 206112 Sinh học nuôi trồng thuỷ sản 01 48 2 064 Nguyễn Thị Bạch Mai 02/06/2022 7h30 PV337

11
DH19CN,DH19NT206205 Kỹ thuật nuôi cá biển

03
52 2 355 Đinh Thế Nhân 02/06/2022

7h30 PV335

12
DH18CT 206403

Quản lý và bảo vệ nguồn lợi thuỷ 

sản
01

45 2 354 Vũ Cẩm Lương 03/06/2022
9h30 PV319

13
DH18KS,DH18NT206404

Hoạch định & Quản lý phát triển 

thuỷ sản
01

50 2 349 Nguyễn Văn Trai 03/06/2022
7h30 VP335

14 DH19NT 206203 Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt 01 46 2 803 Nguyễn Thanh Tâm 04/06/2022 7h30 PV323

15 DH19NY 206203 Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt 02 62 2 803 Nguyễn Thanh Tâm 04/06/2022 7h30 PV325

16 DH19CT 206420 Pháp luật chuyên ngành thủy sản 03 78 2 1047 Nguyễn Thảo Sương 04/06/2022 9h30 PV333

17 DH18CT 206511 Bao bì thực phẩm thuỷ sản 01 72 2 726 Nguyễn Thùy Linh 05/06/2022 7h30 PV333

18 DH18NT,DH18NY206313 Bệnh cá cảnh 01 31 2 851 Võ Văn Tuấn 05/06/2022 7h30 PV335

19
DH19CT 206506

Công nghệ chế biến thuỷ sản 

truyền thống
01

56 2 037 Lê Thị Ngọc Hân 06/06/2022
7h30 PV333

20 DH19NT 206202 Dinh dưỡng và thức ăn thuỷ sản 01 16 3 339 Lê Thanh Hùng 06/06/2022 7h30 PV319

21 DH19NY 206209 Công trình nuôi thuỷ sản 01 50 2 355 Đinh Thế Nhân 06/06/2022 7h30 PV335

22 DH18CT 206518 Phát triển sản phẩm thủy sản 01 50 2 403 Nguyễn Anh Trinh 07/06/2022 7h30 PV333

23
DH18NY 206314

Bệnh cá III (bệnh do dinh dưỡng 

và môi trường)
01

42 2 095 Trần Hữu Lộc 07/06/2022
7h30 PV335

24
DH19CT 206508

Công nghệ chế biến thuỷ sản tổng 

hợp
01

57 2 726 Nguyễn Thùy Linh 08/06/2022
7h30 PV335

25 DH19NT 206301 Bệnh học thuỷ sản đại cương 01 39 2 851 Võ Văn Tuấn 08/06/2022 9h30 PV319

26
DH19NY 206304 Bệnh cá I

01
54 3 1047 Nguyễn Thảo Sương 08/06/2022

7h30 PV333



STT MaLop MaMH TenMH Nhom To SỐ SV TC MGV GV PHỤ TRÁCH MH NGÀY THI GIỜ THI
PHÒNG 

THI

27
DH18CT,DH18KS206513

Kiểm tra chất lượng sản phẩm thủy 

sản
01

52 2 363 Nguyễn H. Nam Kha 09/06/2022
7h30 PV333

28
DH18NY 206315

Anh văn chuyên ngành Bệnh học 

Thuỷ sản
01

60 2 095 Trần Hữu Lộc 09/06/2022
9h30 PV335

29 DH19NT 206405 Kinh tế thuỷ sản 01 32 2 173 Võ Thanh Liêm 10/06/2022 9h30 PV325

30 DH19NY 206309 Miễn dịch cá và giáp xác 01 63 2 486 Hồ Thị Trường Thy 10/06/2022 7h30 PV325

31
DH18CT,DH18NT206310

Thuốc & hoá chất trong nuôi thủy 

sản
01

16 2 347 Nguyễn Hữu Thịnh 11/06/2022
9h30 PV323

32
DH18NY 206401

Thống kê và phương pháp thí 

nghiệm
01

60 2 036 Nguyễn Phúc Cẩm Tú 11/06/2022
7h30 PV325

33
DH19CT 206510

Công nghệ sinh học ứng dụng 

trong chế biến thủy sản
01

58 2 363 Nguyễn H. Nam Kha 12/06/2022
7h30 PV333

34 DH18NY 206421 Quản trị sản xuất thủy sản 01 50 2 173 Võ Thanh Liêm 13/06/2022 9h30 PV333

35
DH18CT,DH18NT206312

Quản lý sức khoẻ động vật thủy 

sản
01

38 2 1047 Nguyễn Thảo Sương 13/06/2022
7h30 PV319

Trưởng Khoa Giáo vụ Khoa

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

KHOA THỦY SẢN

LỊCH THI HỌC KỲ 2  NĂM HỌC (2021-2022) - ĐỢT 1 TỪ 13-6 ĐẾN 30-6-2022)- khóa 2018  và khóa  2019

STT MaLop MaMH TenMH NhomTo SỐ SV TC MGV GV PHỤ TRÁCH MH NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG THI

1 DH18DY,DH19NY 206307 Bệnh tôm 01 39 095 Trần Hữu Lộc 13/6/2022 12h30 PV335

2 DH19NT 206204 Kỹ thuật sản xuất giống cá 01 28 355 Đinh Thế Nhân 13/6/2022 7h30 PV219

3 DH19NY 206204 Kỹ thuật sản xuất giống cá 05 49 345 Ngô Văn Ngọc 13/6/2022 7h30 PV235

4 DH19CT 206507 Công nghệ chế biến lạnh thuỷ sản 01 55 037 Lê Thị Ngọc Hân
15/6/2022

7h30 PV333

5 DH19NT 206206
Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi 

giáp xác
01 32 805 Ong Mộc Quý

16/6/2022
7h30 PV333

6 DH19NY 206305 Bệnh cá II 01 52 347 Nguyễn Hữu Thịnh
16/6/2022

7h30 PV335

7 DH18NT,DH18NY 206210 Di truyền ứng dụng trong thủy sản 01 60 063 Nguyễn T.Thanh Trúc
17/6/2022

7h30 PV325

8 DH18CT 206516 Phụ gia thực phẩm Thuỷ sản 01 60 726 Nguyễn Thùy Linh 17/6/2022 7h30 PV319

9 DH19CT 206509
Công nghệ chế biến đồ hộp thuỷ 

sản
01 54 727 Trương Quang Bình

18/6/2022
7h30 PV319

10 DH19NT 206207 Kỹ thuật nuôi nhuyễn thể 01 32 350 Nguyễn Như Trí 20/6/2022 7h30 PV333



STT MaLop MaMH TenMH Nhom To SỐ SV TC MGV GV PHỤ TRÁCH MH NGÀY THI GIỜ THI
PHÒNG 

THI

11 DH19NY 206310
Thuốc & hoá chất trong nuôi thủy 

sản
01 60 347 Nguyễn Hữu Thịnh

20/6/2022
7h30 PV335

12 DH18CT 206517
Thực phẩm chức năng trong công 

nghệ chế biến
01 51 727 Trương Quang Bình

21/6/2022
7h30 PV333

13 DH18NT,DH18NY 206303 Vi sinh ứng dụng trong thủy sản 01 60 347 Nguyễn Hữu Thịnh
21/6/2022

7h30 PV335

14 DH19CT 206524
Quản lý chất lượng trong chế biến 

thủy sản
01 46 726 Nguyễn Thùy Linh

22/6/2022
7h30 PV333

15 DH19NT 206214
Anh văn chuyên ngành nuôi trồng 

thủy sản
01 16 348 Nguyễn Phú Hòa

23/6/2022
7h30 PV219

16 DH19NY 206318 Chẩn đoán bệnh thủy sản 01 32 486 Hồ Thị Trường Thy 23/6/2022 7h30 PV319

17 DH18CT 206525
Xử lý nước và chất thải trong chế 

biến thủy sản
01 55 036 Nguyễn Phúc Cẩm Tú

25/6/2022
7h30 PV319

18 DH18NT,DH18NY 206409 Marketing Thuỷ sản 02 59 1036 Mai Đăng Tiến
25/6/2022

7h30 PV325

19 DH18NY 206513
Kiểm tra chất lượng sản phẩm 

thủy sản
01 41 363 Nguyễn H. Nam Kha

27/6/2022
7h30 PV319

20 DH19CT 206527
Các kỹ thuật tiên tiến trong công 

nghệ CBTS
01 44 727 Trương Quang Bình

27/6/2022
9h30 PV333

21 DH19NT 206401
Thống kê và phương pháp thí 

nghiệm
01 25 036 Nguyễn Phúc Cẩm Tú

27/6/2022
7h30 PV335

22 DH18NY 206312
Quản lý sức khoẻ động vật thủy 

sản
01 60 1047 Nguyễn Thảo Sương

29/6/2022
7h30 PV333

23 DH19NT 206406 Giáo dục khuyến ngư 01 54 173 Võ Thanh Liêm 29/6/2022 9h30 PV335

Trưởng Khoa Giáo vụ Khoa


